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984 KT Cơ khí động lực K33.1 UD Công nghệ sửa chữa phương tiện đường sắt-1-2-25(N01.TL1) 2 01/06/2026 04/06/2026 503A2

985 KT CSHT K33.1 UD Thiết kế tổ chức giao thông đô thị-1-2-25(N02.TN1) 1 02/06/2026 05/06/2026 505A8

986 KT Cơ khí động lực K33.1 UD Trang trí động lực trên phương tiện giao thông-1-2-25(N03.TL1) 2 02/06/2026 05/06/2026 202A2

987 KT Cơ khí động lực 33.2 UD Trang trí động lực trên phương tiện GT 2 02/06/2026 05/06/2026 202A2

988
Quản trị kinh doanh K33.1 UD

a-Quản trị quan hệ công chúng-1-2-25(N01)
2

03/06/2026 06/06/2026
101a.A2

989 Quản lý kinh tế 33.2 NC Chính sách công 4 03/06/2026 06/06/2026 102A2

990 KT XD CTGT 32.2 NC
Công nghệ tiên tiến sửa chữa và tăng cường cầu và kết cấu công trình-1-2-

25(N01.TL1)
2 03/06/2026 06/06/2026 402A2

991 KT ĐK & TĐH K33.1 NC Hệ thống SCADA và PLC- HMI-1-2-25(N03.TH1) 8 03/06/2026 06/06/2026 401A2

992 KT Điều khiển & TĐH 33.2 NC Hệ thống SCADA và PLC-HMI 8 03/06/2026 06/06/2026 401A2

993 KT Điện tử 33.2 NC Nguồn điện 4 03/06/2026 06/06/2026 501A2

994 KT điện tử K33.1 NC Nguồn điện-1-2-25(N01.TN1) 4 03/06/2026 06/06/2026 501A2

995 KT XD CTGT 32.2 NC Thiết kế đường sắt thứ hai-1-2-25(N01.TL1) 2 03/06/2026 06/06/2026 502A2

996 Quản lý xây dựng 33.2 UD Triết học 60 03/06/2026 06/06/2026 103A2

997 Quản lý xây dựng 33.1 UD Triết học 60 03/06/2026 06/06/2026 103A2

998 Quản trị kinh doanh 33.2 UD Triết học 60 03/06/2026 06/06/2026 103A2

999 Tổ chức & QLVT 33.2 NC Triết học 60 03/06/2026 06/06/2026 103A2

1000 Tổ chức & QLVT 33.1 UD Triết học 60 03/06/2026 06/06/2026 103A2

1001 TCQLVT 32.2 NC Xây dựng chiến lược sản xuất kinh doanh vận tải-1-2-25(N01.TL1) 4 03/06/2026 06/06/2026 403A2
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1002 TCQLVT 32.2 UD Xây dựng chiến lược sản xuất kinh doanh vận tải-1-2-25(N01.TL1) 4 03/06/2026 06/06/2026 403A2

1003 KT XD CTGT 32.2 NC a-Công nghệ hiện đại trong xây dựng nền đường-1-2-25(N01.TL1) 3 04/06/2026 08/06/2026 203A2

1004 KT xây dựng 33.2 NC Kết cấu nhà nhiều tầng 7 04/06/2026 08/06/2026 101A2

1005 KT xây dựng 33.1 UD Kết cấu nhà nhiều tầng 7 04/06/2026 08/06/2026 101A2

1006 KT ô tô khóa 32.2 NC Khai thác kỹ thuật ô tô-1-2-25(N01.TH1) 1 04/06/2026 08/06/2026 201A.A2

1007 Công nghệ thông tin 33.2 UD Quản lý dự án CNTT 19 04/06/2026 08/06/2026 504A2

1008 CNTT K33.1 UD Quản lý dự án CNTT 19 04/06/2026 08/06/2026 504A2

1009 KT Cơ khí động lực 33.2 UD Hệ thống điện tử & điều khiển động cơ 2 06/06/2026 10/06/2026 202A2

1010 KT Cơ khí động lực K33.1 UD Hệ thống điện tử và điều khiển động cơ-1-2-25(N01.TL1) 2 06/06/2026 10/06/2026 202A2

1011 KT CSHT K33.1 UD
Khoa học dữ liệu và trí tuệ nhân tạo trong xây dựng CSHT đô thị-1-2-

25(N01.TN1)
1 06/06/2026 11/06/2026 505A8

1012
Quản trị kinh doanh K33.1 UD

a-Quản trị tinh gọn-1-2-25(N01)
2

08/06/2026 11/06/2026
101a.A2

1013 KT XD CTGT 32.2 NC Độ bền khai thác tuổi thọ cầu và kết cấu công trình-1-2-25(N01.TL1) 2 08/06/2026 11/06/2026 402A2

1014 KT điện tử K33.1 NC Kỹ thuật điện tử tương tự nâng cao-1-2-25(N03.TN1) 4 08/06/2026 11/06/2026 501A2

1015 KT Điện tử 33.2 NC Kỹ thuật điện tử tương tự nc 4 08/06/2026 11/06/2026 501A2

1016 KT Điều khiển & TĐH 33.2 NC Lập trình cho TBDĐ 8 08/06/2026 11/06/2026 401A2

1017 KT ĐK & TĐH K33.1 NC Lập trình cho thiết bị di động-1-2-25(N01.TH1) 8 08/06/2026 11/06/2026 401A2

1018 TCQLVT 32.2 NC Nghiên cứu mô hình & tối ưu hóa trong vận tải đường bộ-1-2-25(N01) 2 08/06/2026 11/06/2026 403A2

1019 KT XD CTGT 32.2 NC Nguyên lý tính toán nền đường sắt tốc độ cao-1-2-25(N01.TL1) 2 08/06/2026 11/06/2026 502A2

1020 Quản lý kinh tế 33.2 NC Tâm lý học quản lý nâng cao 4 08/06/2026 11/06/2026 102A2
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1021 KT XD CTGT 32.2 NC a-Công nghệ hiện đại trong xây dựng mặt đường-1-2-25(N01.TL1) 3 09/06/2026 12/06/2026 203A2

1022 KT ô tô khóa 32.2 NC Động lực học hệ thống truyền lực ô tô-1-2-25(N01.TH1) 1 09/06/2026 12/06/2026 201A.A2

1023 Quản lý xây dựng 33.2 UD Triết học 60 09/06/2026 11/06/2026 103A2

1024 Quản lý xây dựng 33.1 UD Triết học 60 09/06/2026 11/06/2026 103A2

1025 Quản trị kinh doanh 33.2 UD Triết học 60 09/06/2026 11/06/2026 103A2

1026 Tổ chức & QLVT 33.2 NC Triết học 60 09/06/2026 11/06/2026 103A2

1027 Tổ chức & QLVT 33.1 UD Triết học 60 09/06/2026 11/06/2026 103A2

1028
Quản trị kinh doanh K33.1 UD

a-Quản trị quan hệ công chúng-1-2-25(N01)
2

12/06/2026 13/06/2026
101a.A2

1029
Quản trị kinh doanh 33.2 UD

b-Quản trị Marketing trực tuyến-1-2-25(N01)
6

12/06/2026 16/06/2026
101A2

1030 KT XD CTGT 32.2 NC Cấu tạo và tính toán đường sắt không đá-1-2-25(N01.TL1) 2 12/06/2026 16/06/2026 502A2

1031 Quản lý kinh tế 33.2 NC Chính sách công 4 12/06/2026 13/06/2026 102A2

1032 KT ĐK & TĐH K33.1 NC Hệ thống SCADA và PLC- HMI-1-2-25(N03.TH1) 8 12/06/2026 16/06/2026 401A2

1033 KT Điều khiển & TĐH 33.2 NC Hệ thống SCADA và PLC-HMI 8 12/06/2026 16/06/2026 401A2

1034 KT XD CTGT 32.2 NC Kết cấu cầu hệ dây và hệ liên hợp-1-2-25(N01.TL1) 2 12/06/2026 16/06/2026 402A2

1035 TCQLVT 32.2 NC
Nghiên cứu mô hình & tối ưu hóa trong vận tải đường bộ-1-2-

25(N01.TL1)
2 12/06/2026 16/06/2026 403A2

1036 KT Điện tử 33.2 NC Thiết kế thiết bị đo 4 12/06/2026 16/06/2026 501A2

1037 KT điện tử K33.1 NC Thiết kế thiết bị đo-1-2-25(N01.TN1) 4 12/06/2026 16/06/2026 501A2

1038 KT XD CTGT 32.2 NC b-Ứng dụng kỹ thuật hiện đại trong tổ chức giao thông-1-2-25(N01.TL1) 3 13/06/2026 17/06/2026 203A2

1039 KT ô tô khóa 32.2 NC Ô tô điện và ô tô lai-1-2-25(N01.TH1) 1 13/06/2026 17/06/2026 201A.A2
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1040
Quản trị kinh doanh K33.1 UD

a-Quản trị tinh gọn-1-2-25(N01)
2

15/06/2026 16/06/2026
101a.A2

1041 Quản lý kinh tế 33.2 NC Tâm lý học quản lý nâng cao 4 15/06/2026 16/06/2026 102A2

1042
Quản trị kinh doanh K33.1 UD

a-Quản trị quan hệ công chúng-1-2-25(N01.TL1)
2

17/06/2026 19/06/2026
101a.A2

1043
Quản trị kinh doanh 33.2 UD

b-Quản trị hậu cần trong chuỗi giá trị toàn cầu-1-2-25(N01)
6

17/06/2026 20/06/2026
101A2

1044 Quản lý kinh tế 33.2 NC Chính sách công 4 17/06/2026 19/06/2026 102A2

1045 TCQLVT 32.2 NC Nghiên cứu mô hình & tối ưu hóa trong vận tải đường bộ-1-2-25(N01) 2 17/06/2026 20/06/2026 403A2

1046 KT XD CTGT 32.2 NC Thiết kế tối ưu tuyến đường sắt-1-2-25(N01.TL1) 2 17/06/2026 20/06/2026 502A2

1047 KT Điện tử 33.2 NC Thiết kế ứng dụng hệ thống nhúng 4 17/06/2026 20/06/2026 501A2

1048 KT điện tử K33.1 NC Thiết kế ứng dụng hệ thống nhúng-1-2-25(N03.TN1) 4 17/06/2026 20/06/2026 501A2

1049 KT XD CTGT 32.2 NC b-Kỹ thuật phân tích và đánh giá an toàn giao thông-1-2-25(N01.TL1) 3 18/06/2026 22/06/2026 203A2

1050 KT ô tô khóa 32.2 NC Truyền động thủy lực, khí nén trên ô tô-1-2-25(N01.TH1) 1 18/06/2026 22/06/2026 201A.A2

1051
Quản trị kinh doanh K33.1 UD

a-Quản trị tinh gọn-1-2-25(N01.TL1)
2

20/06/2026 23/06/2026
101a.A2

1052 Quản lý kinh tế 33.2 NC Tâm lý học quản lý nâng cao 4 20/06/2026 23/06/2026 102A2

1053 KT XD CTGT 32.2 NC a- Công nghệ hiện đại xây dựng đường sắt-1-2-25(N01.TL1) 2 22/06/2026 25/06/2026 502A2

1054
Quản trị kinh doanh 33.2 UD

b-Quản trị Marketing trực tuyến-1-2-25(N01)
6

22/06/2026 23/06/2026
101A2

1055 TCQLVT 32.2 NC
Nghiên cứu mô hình & tối ưu hóa trong vận tải đường bộ-1-2-

25(N01.TL1)
2 22/06/2026 25/06/2026 403A2

1056 KT XD CTGT 32.2 NC
a- Kiểm định, đánh giá chất lượng công trình đường ô tô-1-2-

25(N01.TL1)
3 23/06/2026 26/06/2026 203A2

1057
Quản trị kinh doanh 33.2 UD

b-Quản trị hậu cần trong chuỗi giá trị toàn cầu-1-2-25(N01)
6

24/06/2026 25/06/2026
101A2

1058
Quản trị kinh doanh 33.2 UD

b-Quản trị Marketing trực tuyến-1-2-25(N01.TL1)
6

26/06/2026 29/06/2026
101A2
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1059
Quản trị kinh doanh 33.2 UD

b-Quản trị hậu cần trong chuỗi giá trị toàn cầu-1-2-25(N01.TL1)
6

30/06/2026 02/07/2026
101A2


